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XẾP LỚP 

1.  0150516202 Nguyễn Khánh Minh 01/01/2009 44.50 4.5 53.5 
2.  0150311916 Dương Thiều Nam Sơn 28/09/2009 44.25 6 56.25 
3.  0150343161 Nguyễn Đình Bách 28/10/2009 43.75 5 53.75 
4.  0153404192 Lưu Uyển Chi 11/08/2009 43.50 5.5 54.5 
5.  0151398179 Nguyễn Kỳ Minh Đức 14/03/2009 43.50 5 53.5 
6.  0117751837 Đỗ Hoàng Nam 28/03/2009 43.50 4 51.5 
7.  0151398138 Nguyễn Phương Chi 16/12/2009 43.25 5 53.25 
8.  0118421538 Nguyễn Hải Nam 12/03/2009 43.25 3.5 50.25 
9.  0159381445 Lã Hải Phong 15/07/2009 43.25 5 53.25 
10.  0150761203 Nguyễn Khả Lâm Chi 26/03/2009 43.00 4 51 
11.  1920908475 Lê Ngọc Diệp 22/03/2009 43.00 4.5 52 
12.  0150494725 Lê Anh Đức 09/07/2009 43.00 5 53 
13.  0166896984 Lê Quốc Huy 12/04/2009 43.00 4.5 52 
14.  0150267895 Nguyễn Minh Phúc 18/04/2009 43.00 5 53 
15.  0150491894 Nguyễn Đức Hiếu 25/02/2009 42.75 6 54.75 
16.  0150311904 Phan Xuân Minh Hưng 13/06/2009 42.75 5 52.75 
17.  0150315092 Ngô Duy Khánh 21/05/2009 42.75 4 50.75 
18.  0150267969 Lê Như Bảo Nam 28/11/2009 42.75 3.5 49.75 
19.  0153404260 Nguyễn Nhật Nam 13/10/2009 42.75 4.5 51.75 
20.  0150315151 Dương Minh Hiếu 12/09/2009 42.50 4.5 51.5 
21.  0151398102 Thiều Quang Hiếu 24/04/2009 42.50 5 52.5 
22.  0150831277 Nguyễn Nhật Minh 28/06/2009 42.50 5.5 53.5 
23.  0150312176 Nguyễn Quang Minh 12/11/2009 42.50 4 50.5 
24.  0153301316 Đặng Khuê Anh 27/03/2009 42.25 6 54.25 
25.  0118224497 Phùng Lê Anh 20/10/2009 42.25 4 50.25 
26.  0150296390 Nguyễn Quý Cảnh 04/09/2009 42.25 4 50.25 
27.  0152083816 Phạm Quỳnh Chi 25/08/2009 42.25 4.5 51.25 
28.  0150268066 Trần Tuệ Linh Trang 12/05/2009 42.00 4 50 
29.  0149160545 Nguyễn Minh Khánh 02/04/2009 41.75 5 51.75 
30.  0151375939 Nguyễn Duy Minh Khôi 04/06/2009 41.75 4.5 50.75 
31.  0117703991 Nguyễn Huy Nguyên 15/01/2009 41.75 6 53.75 
32.  0150312180 Hoàng Lê Phát 16/10/2009 41.75 4 49.75 
33.  0150402850 Nguyễn Hà Anh 17/09/2009 41.50 5 51.5 
34.  0153302583 Nguyễn Gia Hoàng 10/08/2009 41.50 6 53.5 
35.  0150248235 Nguyễn Hà Linh 09/01/2009 41.50 4.5 50.5 
36.  0159381449 Trần Lê Hồng Thu 02/10/2009 41.50 5.5 52.5 
37.  0150392766 Nguyễn Khang Minh 17/04/2009 41.25 5 51.25 
38.  0150448465 Vũ Quang Minh 26/10/2009 41.25 4.5 50.25 
39.  0150275941 Phạm Tường Vy 12/01/2009 41.25 5.5 52.25 
40.  2431674872 Nguyễn Minh Đức 05/11/2009 41.00 5.5 52 
41.  0117714248 Nguyễn Anh Duy 16/03/2009 41.00 6 53 
42.  0151398144 Đào Lê Ngọc Minh 09/02/2009 41.00 4.5 50 
43.  0150315046 Lê Anh Minh 20/06/2009 41.00 6 53 
44.  0118065742 Nguyễn Ngọc Duy Minh 16/09/2009 41.00 5 51 
45.  0150311890 Tạ Lâm Anh Thư 25/12/2009 41.00 5 51 
46.  0153404052 Nguyễn Minh Khôi 18/05/2009 40.75 5.5 51.75 
47.  0118064057 Bùi Vũ Ngọc Minh 31/01/2009 40.75 4.5 49.75 
48.  0150321407 Nguyễn Thảo My 18/06/2009 40.50 5 50.5 
49.  0152094663 Kiều Bảo Phúc 17/01/2009 40.00 5.5 51 
50.  0150341086 Ngô Minh Đức 26/10/2009 39.50 5.5 50.5 
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